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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

THCS: Trung học cơ sở
PHẦN I. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ  DO CHỌN ĐỀ TÀI
Hồ Chí Minh từng khẳng định : “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”.  Điều đó cho thấy phẩm chất đạo đức là một phần rất quan trọng tạo nên giá trị của mỗi con người. Thế nhưng một thực tế đau lòng hiện nay là tình trạng xuống cấp về đạo đức của một bộ phận không nhỏ học sinh đặc biệt là học sinh THCS đã diễn ra khá phổ biến. Việc lừa dối ông bà cha mẹ, vô lễ với thầy cô giáo, la cà quán xá, đánh nhau, tham gia vào các tệ nạn xã hội là các hiện tượng không hiếm ở các trường học. Sự tác động không nhỏ của mặt trái cơ chế thị trường đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của học sinh.

Trong khi đó, Đảng và Nhà nước ta luôn xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Hội nghị Trung Ương 8 khóa XI đã yêu cầu phải đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, bên cạnh việc phát triển thể chất phải chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh. Nhưng “Trong sự nghiệp giáo dục toàn diện hiện nay thì dạy làm người và dạy nghề là yếu kém nhất, giáo dục về lí tưởng sống, về đạo đức còn yếu. Học sinh còn thiếu hiểu biết về truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc, về quyền lợi nghĩa vụ của công dân, chất lượng giáo dục còn buông lỏng, nhất là giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên hiện nay còn có nhiều biểu hiện đáng lo ngại”. Tiến sĩ tâm lí học Vũ Kim Thanh cho rằng “Nếu không có sự quan tâm đúng mức đến vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh, sinh viên hiện nay, chúng ta có thể để mất cả một thế thệ với nhiều hệ lụy cho đất nước”. Vì vậy vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở các trường học đang là một vấn đề rất cấp thiết vì đa phần các em có chất lượng đầu vào thấp cả về học lực và hạnh kiểm. 
 Có thể nói vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là một vấn đề vô cùng quan trọng, là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, của mỗi giáo viên của tất cả các bộ môn trong đó có bộ môn Ngữ văn.
 Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ văn bản thân tôi nhận thấy, vấn đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua bộ môn Ngữ văn ở trường là rất cần thiết, tuy có được nhắc đến nhưng chưa được quan tâm đúng mức, bên cạnh đó môn Ngữ văn lại là một trong những môn học có tác dụng trực tiếp cho việc hình thành nhân cách đạo đức con người. Vì vậy, bản thân tôi mong muốn tìm ra các biện pháp để lồng ghép việc giáo dục đạo đức, lối sống  cho học sinh thông qua các giờ dạy môn Ngữ văn.

 Xuất phát từ lý do trên, bản thân tôi chọn đề tài “Giáo dục đạo đức và thẩm mĩ cho học sinh thông qua dạy học môn Ngữ văn”

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

 - Nhằm khẳng định vai trò của việc giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh qua giờ dạy môn Ngữ văn THCS.
 - Đưa ra một số giải pháp trong việc lồng ghép giáo dục đạo đức thông qua các tác phẩm được học trong nhà trường trước tình hình thực tế hiện nay.

III. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
- Chỉ ra được tác dụng của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh qua giờ dạy môn Ngữ văn trong nhà trường.

- Trình bày một số giải pháp mà bản thân rút ra từ kinh nghiệm tích lũy trong quá trình giảng dạy tại trường THCS Xuân La.
IV. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

- Học sinh các khối lớp mà bản thân tham gia giảng dạy bao gồm lớp 7A4, 7A6 và 8K thuộc trường THCS Xuân La.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để hoàn thành sáng kiến của mình, tôi đã sử dụng các phương pháp : 
- Phương pháp quan sát, thu thập thông tin.
- Phương  pháp điều tra, khảo sát bằng phiếu học tập .
- Phương pháp thống kê, xử lí số liệu.
VI. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 
Đề tài là kết quả đúc rút kinh nghiệm và vốn sống của bản thân. Qua đề tài của bản thân tôi nhận thấy giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn cần nhận thức sâu sắc vai trò, và tầm quan trọng của việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là rất cần thiết, bởi vì đất nước càng hiện đại văn minh thì càng cần những con người có đức và có tài. Với đề tài này, bản thân tôi mong muốn nó sẽ là một định hướng cho những giáo viên dạy văn có được những phương pháp giảng dạy hợp lí để rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua giờ dạy các tác phẩm văn học có trong chương trình Ngữ văn THCS.
PHẦN II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
I. CƠ SỞ LÍ LUẬN  
Trong tất cả các mặt giáo dục thì giáo dục đạo đức giữ một vị trí hết sức quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nêu“Dạy cũng như học, phải biết chú trọng cả tài lẫn đức, đức là đạo đức cách mạng, đó là cái  gốc rất quan trọng, không có đạo đức cách mạng thì có tài cũng vô dụng”.     
Luật giáo dục quy định mục tiêu phát triển của giáo dục là: “giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để thực hiện mục tiêu đó đòi hỏi người giáo viên phải nổ lực không ngừng trong việc ngiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu thời đại mới. Bên cạnh đó “Giáo dục là lao động nhằm tác động một cách có hệ thống đến tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó làm cho đối tượng đó dần có được những phẩm chất, năng lực theo yêu cầu. “Giáo dục đạo đức là một bộ phận của giáo dục và là sự tác động đến đối tượng giáo dục để họ dần có những khái niệm về sự công bằng, bất công, về cái thiện, cái ác, về lương tâm, danh dự và những phạm trù khác thuộc lĩnh vực của đạo đức tinh thần của xã hội. Các tiêu chuẩn về giáo dục đạo đức xã hội tồn tại bất thành văn nhưng được xã hội thừa nhận và mỗi cá nhân buộc phải tuân theo thì mới có thể trở thành người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp. Đó là các chuẩn mực đạo đức như: Yêu quê hương đất nước, kính trọng ông bà cha mẹ, tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn...
Trong một xã hội có giáo dục, quan hệ giữa người và người dựa trên những chuẩn mực của xã hội sẽ là tiền đề cho sự ổn định và phát triển. Trong nhà trường, việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là một trong những vấn đề trọng tâm, bởi các em chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, nếu được giáo dục tốt các em sẽ trở thành những con người có ích cho xã hội và ngược lại. Vì vậy “Tiên học lễ hậu học văn” không chỉ là câu khẩu hiệu mà chính là mục đích của thầy và trò trong suốt quá trình dạy học nói chung và của bộ môn văn nói riêng.

II. CƠ SỞ THỰC TẾ
Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở Trường THCS Xuân La đã nhiều năm, tôi nhận thấy các em học sinh trong trường do chất lượng đầu vào đa dạng, nhiều học sinh yếu cả học lực và hạnh kiểm nên bên cạnh một số ít các em chăm ngoan, có lối sống lành mạnh thì còn một bộ phận khá đông các em học sinh có biểu hiện đi xuống về mặt đạo đức, lối sống khiến cho không ít các thầy cô giáo ở trường phải trăn trở, biểu hiện cụ thể:
- Các em có lối sống ích kỉ, vô cảm, giả dối, thực dụng, quá đề cao cái tôi cá nhân

- Tình trạng yêu đương quá sớm, không xác định như thế nào là tình yêu chân chính, là hạnh phúc đích thực, có những hành động vượt quá giới hạn cho phép.

- Có thái độ, hành vi vô lễ với thầy cô, cha mẹ, nói tục, chửi thề là hiện tượng phổ biến ở học sinh hiện nay. Qua tìm hiểu, tôi nhận thấy nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là:  

- Về phía xã hội: Tác động của cơ chế thị trường tạo ra sự phân cực rất lớn đối với học sinh, sự tác động của mạng internet, sự phối hợp không đồng bộ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

- Về phía gia đình: Do nhận thức của một số bộ phận phụ huynh trong giáo dục con cái, quan tâm nuông chiều thái quá hoặc chưa thực sự quan tâm tới các con, do hoàn cảnh gia đình éo le hoặc hay bị đối sử bằng bạo lực.

- Về phía giáo viên: Chương trình kiến thức nặng, giáo viên chưa thực sự linh hoạt, phương pháp giảng dạy chưa phù hợp, sĩ số lớp còn đông khó kèm cặp, trang thiết bị còn thiếu…
- Về phía học sinh: Một bộ phận học sinh còn ham chơi đua đòi, lười học, đa số học sinh xuất thân từ gia đình buôn bán, kinh doanh tự do, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên không có nhiều thời gian đầu tư cho việc học, học sinh rỗng kiến thức và kĩ năng còn nhiều.

Để có kết quả thực tế bản thân tôi tiến hành khảo sát 3 lớp 7A4, 7A6 và lớp 8K bản thân tôi đang trực tiếp giảng dạy. Thông qua phiếu điều tra với câu hỏi:
 Nhận thức của học sinh về vấn đề đạo đức, lối sống thông qua các giờ học văn như thế nào ?
Kết quả như sau:

1. Nhận thức được các vấn đề đạo đức lối sống thông qua một giờ học văn: 35%

2. Áp dụng được bài học đạo đức thông qua giờ học văn vào thực tiễn đời sống hàng ngày: 25%

3. Chưa nhận thức và chưa áp dụng: 70%

Trên cơ sở kết quả thực tế trên, tôi nhận thấy rằng tầm quan trọng của môn văn trong nhà trường và vai trò của môn văn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là rất lớn. Điều này cho thấy người giáo viên cần phải tìm tòi, suy nghĩ để tìm ra những phương pháp kích thích được hứng thú của học sinh trong việc cảm nhận tác phẩm cũng như cảm nhận những giá trị nhân văn sâu sắc của nhân loại.
 Số học sinh chưa nhận thức được cũng còn rất đông, có thể các em thấy môn văn không thực sự thiết thực cho việc định hướng nghề nghiệp sau này, có thể các em chưa biết cách tìm hiểu cái hay cái đẹp trong tác phẩm. Điều đó cho thấy trách nhiệm rất lớn của mỗi giáo viên dạy văn là tìm ra những biện pháp thật hiệu quả để giúp học sinh nhận thức được những bài học đạo đức thông qua các tác phẩm văn học.

Trong nhà trường việc giáo dục đạo đức cho học sinh đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể như công đoàn, đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giáo dục công dân, thông qua các phong trào, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, đòi hỏi giáo viên bộ môn văn phải chú ý giáo dục học sinh thông qua các giờ học, nhưng trên thực tế mặc dù vấn đề này đã được quan tâm song chưa thực sự hiệu quả. Đó là lí do tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này, thông qua sáng kiến này một lần nữa tôi muốn khẳng định lại vai trò và mối quan hệ giữa việc dạy học văn trong nhà trường với vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

CHƯƠNG II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
I. Tìm hiểu vai trò của môn ngữ văn đối với việc giáo dục hình thành nhân cách, đạo đức lối sống cho học sinh.
Macxim Gorki từng nói: “Văn học là nhân học”, còn Jean Paul Sartee trong cuốn văn học là gì (1948) cho rằng: “Về nguyên tắc nhà văn hướng tới tất cả mọi người, về bản chất của văn học là tính chủ quan của một xã hội luôn vận động, và văn học là cái gì đó rất đỗi gần gũi với con người, giúp phát triển nhân cách con người, giúp người hiểu người hơn. Văn học xuất phát từ con người, và cho dù nó bay cao bay xa đến đâu cũng đều hướng đến con người”. Thế nhưng hiện nay học sinh lại ngại học văn, từ chối học văn vì các em không có niềm đam mê. Các em chưa nhận thức được giá trị đích thực của văn chương mà các em chưa hiểu rằng, bất cứ ai muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào của của sống cũng cần có vốn sống và vốn ngôn ngữ mà văn chương mang lại.

Chúng ta đã nghe rất nhiều đến vai trò của văn học đối với con người. Văn học có chức năng nhân đạo hóa con người. Văn học có vai trò quan trọng trong đời sống và sự tư duy của con người. Văn học chứa đựng một nội dung phong phú và đa dạng về văn hóa, tư tưởng, tinh thần dân tộc nên nó giành vị trí xứng đáng trong các nhà trường phổ thông. Dạy văn là dạy cách làm người, là dạy cho học sinh hình thành cách ứng xử giao tiếp, hoàn thiện nhân cách. Học văn cũng là học cách làm người. Vì vậy trong quá trình giảng văn giáo viên nên kết hợp để lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

II. Tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động dạy học văn với giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
Trong quá trình học tập, thì môn học nào cũng cần phải gắn liền giữa học với hành. Các em không chỉ được học những kiến thức cơ bản của bài học trên phương diện lí thuyết mà còn phải biết vận dụng nó vào trong cuộc sống thực tế hàng ngày. Thực chất của việc cung cấp kiến thức văn học và dạy học sinh cách làm người là hai vấn đề song hành, đan xen nhau, không phải là công việc riêng rẽ tách biệt. Vì thế trong chương trình giáo dục phổ thông mới ngoài các môn học như giáo dục công dân, giáo dục địa phương, các hoạt động dạy học ngoại khóa nhằm chăm lo bồi dưỡng tinh thần cho người học phải được lồng ghép trong tất cả các môn học.

Đối với một giờ văn, ngoài việc cung cấp kiến thức về tác giả, tác phẩm, nội dung tư tưởng và nghệ thuật của một tác phẩm thì việc lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là rất quan trọng, mối quan hệ giữa việc dạy học văn kết hợp với việc giúp các em rút ra các bài học về đạo đức và vận dụng nó vào trong đời sống thực tế của các em là rất thiết thực và hiệu quả.

Việc giáo dục đạo đức lối sống trong giờ văn hiện nay cần có sự thay đổi vì hiện nay chủ yếu các thầy cô còn cung cấp kiến thức nhằm đảm bảo thời gian chương trình và kiến thức cho học sinh đi thi mà chưa chú ý đến giáo dục đạo đức.

III. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua giờ dạy văn
Để làm tốt và hiệu quả việc này theo tôi cần thực hiện theo các nội dung sau:

1. Xác định mục tiêu nội dung bài học để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Vấn đề giáo đạo đức lối sống cho học sinh có ở tất cả các môn học, ở tất cả các bài, tất cả các thể loại của các tác phẩm văn học có trong chương trình môn Ngữ văn THCS. Mỗi bài, mỗi thể loại đem lại một bài học đạo đức khác nhau, bồi dưỡng những vấn đề khác nhau trong tâm hồn mỗi con người nhưng điều quan trong là người giáo viên phải lựa chọn xác định mục tiêu, nội dung bài học để từ đó lựa chọn nhấn mạnh và bồi dưỡng giáo dục đạo đức cho các em. Đối với môn văn nội dung mỗi bài đã là một bài học đạo đức, sau khi xác định và lựa chọn, giáo viên chuẩn bị các bước để khắc sâu bài học đạo đức cho học sinh thông qua các tác phẩm đó.
VD: Trong các tác phẩm truyện cổ tích của văn học dân gian giúp các em rút ra các bài học đạo đức về những con người lương thiện, trung thực, thẳng thắn. Thông qua các bài thơ về đề tài thiên nhiên, giáo viên giáo dục cho học sinh bồi đắp thêm tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường. Qua bài thơ “Mây và Sóng” của Tago, Bài thơ “Những cánh buồm” đã giúp các em học sinh hiểu, ý thức và cảm nhận một tình yêu chân chính, tình yêu vô bờ bến về tình mẫu tử và phụ tử. 
2. Bồi dưỡng năng lực cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh

Việc hình thành và bồi dưỡng năng lực thẩm mĩ cho học sinh là hết sức cần thiết nhưng cũng vô cùng khó khăn. Mỗi học sinh khi tiếp xúc với một tác phẩm văn học ít hay nhiều đều có cảm xúc thẩm mĩ chỉ có điều cảm xúc của các em chưa chắc đã đúng đắn, đó là những cảm xúc tự phát, tự nhiên. Nhiệm vụ của người giáo viên dạy văn là phải uốn nắn, điều chỉnh, bồi dưỡng nâng cao năng lực cảm xúc thẩm mĩ cho các em, giúp cho các em biết phân biệt cái hay cái đẹp, cái tốt cái xấu, cái thiện cái ác. Nhiệm vụ quan trọng của người dạy văn là giúp học sinh cảm nhận cái đẹp một cách tự giác và tích cực.

3. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh trong giờ học văn

Theo tôi tích hợp nội dung giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh bằng một số biện pháp sau đây: 

a. Thảo luận nhóm
Đổi mới phương pháp giảng dạy là nhằm nâng cao chất lượng trong đó một trong những phương pháp được đánh giá mang lại hiệu quả hiện nay là phương pháp thảo luận nhóm. Hiện nay thảo luận nhóm đã được áp dụng rộng rãi trong các trường học. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong giờ học văn. Sau khi học xong một tác phẩm ở chương trình Ngữ văn 7 giáo viên đặt câu hỏi thảo luận: Sau khi học học xong tác phẩm các em rút ra được những bài học đạo đức gì cho bản thân? Từ bài học đó em vận dụng được những gì vào trong cách sống hàng ngày của bản thân?
VD: Thảo luận nhóm về vấn đề: “Thế nào là lối sống giản dị” sau khi học xong văn bản đức tính giản dị của Bác Hồ em rút ra cho mình bài học gì về lối sống giản dị?

Hoặc: Có bạn cho rằng: Chủ đề của bài thơ “Mây và sóng” Ta go là ca ngợi tình mẫu tử. Bạn khác lại cho rằng: Chủ đề bài thơ ấy ca ngợi trí tưởng tượng của em nhỏ. Ý kiến của em như thế nào?

- GV phát phiếu học tập để học sinh trả lời sau đó tổng hợp đánh giá, rút ra kết luận chung nhất cho mỗi tác phẩm.
Từ những câu hỏi thảo luận trên học sinh sẽ rút ra những bài học đạo đức cần thiết sau khi học một tác phẩm văn học. Mục đích cuối cùng của hình thức này là giúp các em có hứng thú trong giờ học, rút ra cho mình những bài học đạo đức đáng ghi nhớ thông qua giờ học văn.

b. Tổ chức cho học sinh xem phim, xem tranh ảnh, xem những tư liệu lịch sử liên quan đến bài học

Một trong những yêu cầu của dạy học bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng là: “dạy học chú trọng đến việc sử dụng có hiệu quả các phương tiện thiết bị dạy học được trang thiết bị hoặc do giáo viên tự làm, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học”. Điều  này cho thấy việc sử dụng phương tiện trực quan vào trong giờ học có vai trò rất lớn đối với nhận thức của học sinh. Đặc biệt là môn văn, khi sử dụng các tranh ảnh, video hoặc qua bài giảng điện tử với những hình ảnh âm thanh sinh động sẽ làm cho học sinh dễ dàng tiếp thu, khắc sâu kiến thức và tăng hứng thu học tập. Tuy nhiên phải có chọn lọc, không phải bài nào cũng đưa video, hình ảnh và âm thanh.

VD: Khi dạy đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” – trích tác phẩm Tắt đèn (Ngô Tất Tố) giáo viên có thể sưu tầm các tư liệu về tình hình sưu cao thuế nặng của nhân dân ta trong nạn đói năm 1945, thông qua đó cho học sinh thấy tình cảnh thê thảm của người nông dân trong nạn đói và của người dân Việt Nam lúc bấy giờ. 
Hoặc khi dạy văn bản “Đức tính giản dị của Bác” giáo viên có thể cho học sinh xem phim tư liệu về sự giản dị của Bác Hồ thể hiện qua các mặt của đời sống hàng ngày. Qua đó khơi gợi niềm tự hào về đức tính giản dị của Bác, hình thành ý thức cho mỗi học sinh học tập và làm theo tấm gương về sự giản dị của người.
Hoặc trước khi vào tiết dạy bài nói và nghe “giới thiệu về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi” trong phần khởi động, giáo viên cho học sinh xem video giới thiệu về trò chơi nhảy dây sau đó dẫn vào bài học. Từ đó tạo hứng thú ngay từ đầu tiết học cho học sinh.
c. Tổ chức các hoạt động trò chơi trí tuệ ngay trong và sau giờ dạy
Ngay trong và sau giờ học giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo trò chơi mảnh ghép tư duy, cho mỗi tác phẩm là một chủ đề, yêu cầu học sinh rút ra các bài học đạo đức cho học sinh, cả lớp ghép lại sẽ thành những bài học đạo đức cần thiết được rút ra từ mỗi tác phẩm, đây là cách học dễ nhớ, dễ thuộc, dễ vận dụng đối với học sinh.
d. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa theo chuyên đề, chủ đề
Sau mỗi phần học, giáo viên có thể tổ chức hoạt động ngoại khóa cho học sinh  theo khối lớp hoặc các nhóm lớp, theo các chủ đề: 
- Văn học dân gian
+ Truyện cổ tích
+ Truyện truyền thuyết
+ Truyện ngụ ngôn

+ Truyện cười

 - Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975

 - Văn học lãng mạn Việt năm 1930-1945
 - Văn học nước ngoài 
 - Hình ảnh con người Việt Nam trong văn học

Thông qua mỗi một chủ đề giáo viên giúp học sinh rút ra những kết luận, khắc sâu các bài học đạo đức để vận dụng vào trong đời sống hàng ngày của bản thân.

e. Tổ chức cho học sinh sưu tầm tư liệu văn học và ghi chép sổ tay văn học 
Đây là một phương pháp giúp học sinh học tập, ghi nhớ kiến thức lâu hơn, bài học đạo đức được khắc sâu:
VD: Sưu tầm ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về tình cảm gia đình, tình yêu quê hương đất nước, yêu thiên nhiên, tình cảm anh em, bạn bè, xóm giềng, cách ứng xử, nói năng, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với nhau. Mỗi lần sưu tầm và ghi chép như vậy các em sẽ thêm một lần nhớ và khắc sâu bài học đạo đức thông qua mỗi bài học văn.
g. Tổ chức cho học sinh viết thu hoạch 

Viết bài thu hoạch là để nói lên cảm nhận, bài học kinh nghiệm rút ra sau khi học xong một tác phẩm từ đó vận dụng vào trong cuộc sống của bản thân. Đây là một cơ hội để học sinh bày tỏ suy nghĩ cảm xúc một cách tự nhiên, không bị gò bó.

VD: Khi viết cảm nhận sau khi học xong bài thơ “Vội vàng” (Xuân Diệu), học sinh sẽ thấy được rằng cuộc sống naỳ rất đẹp, đáng yêu lắm, được sinh ra trong cuộc đời là một hạnh phúc. Vậy chúng ta phải biết yêu cuộc sống này, biết quý cuộc đời, thời gian và tuổi trẻ, biết sống hết mình để tận hiến và tận hưởng hết những vẻ đẹp của cuả cuộc sống.

Như vậy giờ học văn sẽ giúp cho các em thoải mái, vui vẻ và giúp cho các em mạnh dạn hơn khi đứng trước đám đông, tự tin hơn trong công việc. Quan trọng là các em nắm được bài, khắc sâu được kiến thức, có hứng thú học môn Ngữ văn và rút ra được nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Qua các giờ học văn các em nhận thấy và rút ra được các bài học làm người: Sống phải biết yêu thương đùm bọc chia sẻ, biết quý trọng thời gian và tuổi trẻ, sống có mục đích có ước mơ và lí tưởng, yêu quê hương đất nước mình.
Cũng thông qua hình thức dạy học này thầy có thể hiểu được trò, trò có thể tự hiểu mình, thầy hiểu được những gì mình dạy là nhận thức được mình cần phải làm gì. Đó là sự kết hợp của 2 quá trình giáo dục và tự giáo dục mà cái chính là nhằm làm thay đổi và trưởng thành ở mỗi học sinh.
Có thể nói rằng có rất nhiều hình thức để lồng ghép kiến thức nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các giờ học văn. Đây là một công việc rất quan trọng, nó không chỉ thể hiện thông qua chức năng của môn văn là dạy văn là dạy cách làm người, học văn cũng là học cách làm người, mà nó còn xuất phát từ chính yêu cầu thực tế của học sinh hiện nay đặc biệt là học sinh THCS. Muốn giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thật sự đem lại kết quả cao còn cần kết hợp giữa gia đình nhà trường và xã hội. Vì “Người thầy hình thành nhân cách cho học sinh gần giống như nhà điêu khắc tạo nên tác phẩm của mình nhưng bằng một thứ chất liệu sống và phải trải qua một quá trình tham gia của nhiều người chứ không thể sáng tác một mình”.
Vì vậy, việc áp dụng các hình thức, phương pháp dạy học còn phải tùy thuộc tình hình, điều kiện của nhà trường của bản thân mỗi giáo viên và đối tượng mỗi học sinh. Nhằm thực hiện mục đích cuối cùng của mỗi giáo viên môn Ngữ văn khi đứng lớp là làm thế nào để học sinh nắm được kiến thức, hoàn thiện nhân cách qua mỗi giờ học văn.

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

    Kết quả sau khi áp dụng đề tài ở các lớp dạy như sau:
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	TRƯỚC KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI
	SAU KHI ÁP DỤNG ĐỀ TÀI

	7A4
	1. Nhận thức được vấn đề đạo đức lối sống trong bài học 

2.Vận dụng được bài học đạo đức trong bài học vào thực tiễn đời sống 

3. Chưa nhận thức và chưa áp dụng được bài học đạo đức qua giờ văn
	35%

25%

70 %
	68%

62%

18%

	7A6
	1. Nhận thức được vấn đề đạo đức lối sống trong bài học 

2.Vận dụng được bài học đạo đức trong bài học vào thực tiễn đời sống 

3. Chưa nhận thức và chưa áp dụng được bài học đạo đức qua giờ văn
	40%

20%

60%
	65%

60%

20%

	8K
	1. Nhận thức được vấn đề đạo đức lối sống trong bài học 

2.Vận dụng được bài học đạo đức trong bài học vào thực tiễn đời sống 

3. Chưa nhận thức và chưa áp dụng được bài học đạo đức qua giờ văn
	35%

20%

70%
	65%

75%

20%


Thông qua kết quả và so sánh với ban đầu cho thấy, việc ghép lồng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua môn Ngữ văn tại trường THCS Xuân La là rất cần thiết và nếu áp dụng đúng thì sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho học sinh.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN 
Để thực hiện mục tiêu của luật giáo dục phổ thông là: Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ, và các kĩ năng cơ bản nhằm hoàn thiên nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên và đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc đòi hỏi người giáo viên phải nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.
Với trách nhiệm của một giáo viên dạy bộ môn Ngữ văn, với đối tượng học sinh của Trường THCS Xuân La, bản thân tôi viết sáng kiến kinh nghiệm về việc lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua các giờ dạy văn với mong muốn được trao đổi một số kinh nghiệm, cũng như muốn khẳng định vị trí, vai trò của môn văn trong việc giáo dục nhân cách con người, mong muốn tìm ra biện pháp giúp các em học sinh biến những tri thức về văn học thành những chuẩn mực đạo đức được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày, giúp các em trở thành những con người tốt, cho dù sau này không đỗ đạt, “không thành công nhưng cũng thành nhân”. Cũng từ đây tôi nhận thấy, để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua giờ Ngữ văn cần rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
1. Về phía giáo viên

- Trước hết để có thể giáo dục đạo đức cho học sinh thì giáo viên phải là một tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho học sinh noi theo.

 - Giáo viên phải sử dụng các phương pháp dạy học đúng đặc trưng bộ môn, sử dụng các phương tiện thiết bị dạy học phù hợp.

 - Đầu tư nghiên cứu, soạn giáo án theo hướng đổi mới, chú trọng nâng cao năng lực, thái độ nhân cách cho người học, không nặng về cung cấp kiến thức thuần túy.

 - Có tâm huyết với việc giáo dục học sinh, không sợ khó trước những biểu hiện về đạo đức của phần đa các đối tượng học sinh Trường THCS Xuân La do xuất phát từ đầu vào của các em là sự đa dạng về học lực và hạnh kiểm.

2. Về phía học sinh

 - Phải thường xuyên rèn luyện tu dưỡng về đạo đức.
 - Đọc các tác phẩm văn chương thường xuyên .
 - Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc học môn Ngữ văn ở nhà trường.

- Xác định đúng mục tiêu là học văn để học cách làm người theo đúng nghĩa, hoàn thiện nhân cách bản thân, trở thành người có ích, người tốt trong xã hội.
II. KIẾN NGHỊ
1. Đối với nhà trường

- Cần tạo điều kiện cho giáo viên bộ môn Ngữ văn thời gian để có thể tập trung vào chuyên môn nhiều hơn, tổ chức nhiều hơn các buổi hoạt động ngoại khóa văn học để các con được tham gia, trải nghiệm, hóa thân vào các nhân vật văn học để từ đó bồi đắp thêm tình yêu với môn ngữ văn, tình yêu quê hương, đất nước. 
- Cần đảm bảo trang thiết bị, phương tiện dạy học tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên lên lớp .

 2. Đối với ngành giáo dục 
Có những giải pháp tích cực cho bộ môn Ngữ Văn ở các trường THCS như: Giảm tải các tiết học thiếu tính thiết thực, tăng số tiết cho các tác phẩm có tác dụng giáo dục thực sự, tăng cường các hoạt động ngoại khóa cho bộ môn văn. Chọn những tác phẩm hay để thu hút sự chú ý, yêu thích bộ môn của học sinh.
Lời kết: Trong khuôn khổ của một bài nghiên cứu mang tính cá nhân, do điều kiện thời gian nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót, vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua môn Ngữ văn là cả một vấn đề lớn, nó cần kinh nghiệm của giáo viên đứng lớp trong một thời gian dài. Vì vậy, bản thân tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp để tôi có thể hoàn thiện hơn và áp dụng rộng rãi đề tài trong trường cho các giờ dạy tác phẩm văn học trong môn Ngữ văn. Trân trọng cảm ơn !    
                                                                      Hà Nội, ngày 14 tháng  4 năm 2023
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